
Phụ lục 

DANH SÁCH HỖ TRỢ NGƢỜI LAO ĐỘNG TẠM HOÃN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG, 

NGHỈ VIỆC KHÔNG HƢỞNG LƢƠNG GẶP KHÓ KHĂN DO ĐẠI DỊCH COVID-19 

TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN EA KAR (ĐỢT 1) 

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày       /9/2021 của UBND tỉnh) 

 

TT Họ và tên 

Phòng, 

ban, 

phân 

xƣởng 

làm 

việc 

Loại 

hợp 

đồng 

lao 

động 

Thời 
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số TK - tên 

ngân hàng) 

Số CMND/ 

CCCD NLĐ đang 

mang thai 

NLĐ đang 

nuôi con 

hoặc chăm 

sóc thay 

thế trẻ em 

dƣới 06 

tuổi 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=9+10+11 13 14 

  Công ty TNHH Giáo dục mầm non Minh Hùng Phát (Trƣờng Mầm non Sóc Nâu)  

1 
Hà Thị Minh 

Phượng 

Hiệu 

trưởng 

Không 

xác định 

thời hạn 

02/2017 6611101731 10/07/2021 

Từ ngày 

10/7/2021 

đến ngày 

31/8/2021 

3.710.000    1.000.000  4.710.000  

Hà Thị Minh 

Phượng 

102869312560 - 

VietinBank 

241331665 

2 
Nguyễn Thị 

Thùy Tiên 

Giáo 

viên 

Xác 

định 

thời hạn 

11/2019 6622960093 10/07/2021 

Từ ngày 

10/7/2021 

đến ngày 

31/8/2021 

3.710.000      3.710.000  

Nguyễn Thị 

Thùy Tiên 

107870519466 - 

VietinBank 

241748055 

3 
Nguyễn Thị 

Hậu 

Giáo 

viên 

Không 

xác định 

thời hạn 

06/2020 6622951318 10/07/2021 

Từ ngày 

10/7/2021 

đến ngày 

31/8/2021 

3.710.000      3.710.000  

Nguyễn Thị 

Hậu 

103870918335 - 

VietinBank 

066195000017 

4 
Nguyễn Thị 

Hoài 

Giáo 

viên 

Không 

xác định 

thời hạn 

11/2019 6622923760 10/07/2021 

Từ ngày 

10/7/2021 

đến ngày 

31/8/2021 

3.710.000      3.710.000  

Nguyễn Thị 

Hoài 

106870519403 - 

VietinBank 

241716476 

5 Vũ Thị Hà 
Giáo 

viên 

Không 

xác định 

thời hạn 

09/2020 6622895274 10/07/2021 

Từ ngày 

10/7/2021 

đến ngày 

31/8/2021 

3.710.000      3.710.000  

Vũ Thị Hà 

109870520372 - 

VietinBank 

241637013 
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6 
Lê Thị Thanh 

Nhi 

Nhân 

viên 

Không 

xác định 

thời hạn 

02/2017 6616017654 10/07/2021 

Từ ngày 

10/7/2021 

đến ngày 

31/8/2021 

3.710.000      3.710.000  

Lê Thị Thanh 

Nhi 

104869312571 - 

VietinBank 

241594766 

7 Lê Thị Hòa 
Nhân 

viên 

Xác 

định 

thời hạn 

05/2021 6622983697 10/07/2021 

Từ ngày 

10/7/2021 

đến ngày 

31/8/2021 

3.710.000    1.000.000  4.710.000  

Lê Thị Hòa 

103872877477 - 

VietinBank 

240800796 

8 
Trần Thị 

Hồng Nhung 

Giáo 

viên 

Không 

xác định 

thời hạn 

02/2017 6616017652 10/07/2021 

Từ ngày 

10/7/2021 

đến ngày 

31/8/2021 

3.710.000    1.000.000  4.710.000  

Trần Thị Hồng 

Nhung 

102869312573 - 

VietinBank 

241539008 

9 
Nguyễn Thị 

Mỹ Dung 

Giáo 

viên 

Xác 

định 

thời hạn 

05/2021 6624216157 10/07/2021 

Từ ngày 

10/7/2021 

đến ngày 

31/8/2021 

3.710.000    1.000.000  4.710.000  

Nguyễn Thị Mỹ 

Dung 

102873105296 - 

VietinBank 

241447377 

10 
Nguyễn Thị 

Ngọc Trâm 

Giáo 

viên 

Xác 

định 

thời hạn 

02/2021 6623113721 10/07/2021 

Từ ngày 

10/7/2021 

đến ngày 

31/8/2021 

3.710.000      3.710.000  

Nguyễn Thị 

Ngọc Trâm 

108872611801 - 

VietinBank 

241368440 

11 
Nguyễn Thị 

Nhung 

Giáo 

viên 

Xác 

định 

thời hạn 

12/2020 6623324587 10/07/2021 

Từ ngày 

10/7/2021 

đến ngày 

31/8/2021 

3.710.000      3.710.000  

Nguyễn Thị 

Nhung 

109867681562 - 

VietinBank 

241824499 

12 
Nguyễn Thị 

Vinh 

Giáo 

viên 

Xác 

định 

thời hạn 

11/2020 6622983207 10/07/2021 

Từ ngày 

10/7/2021 

đến ngày 

31/8/2021 

3.710.000      3.710.000  

Nguyễn Thị 

Vinh 

105869275177 - 

VietinBank 

241888980 

13 
Hồ Thị 

Huyền 

Giáo 

viên 

Không 

xác định 
03/2019 6622978570 10/07/2021 

Từ ngày 

10/7/2021 
3.710.000  1.000.000  1.000.000  5.710.000  

Hồ Thị Huyền 

101869364982 - 
241638017 
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thời hạn đến ngày 

31/8/2021 

VietinBank 

14 
Nguyễn Thị 

Mai Thơ 

Giáo 

viên 

Không 

xác định 

thời hạn 

02/2017 6613017019 10/07/2021 

Từ ngày 

10/7/2021 

đến ngày 

31/8/2021 

3.710.000  1.000.000    4.710.000  

Nguyễn Thị 

Mai Thơ 

101869312561 - 

VietinBank 

240976814 

15 
Phạm Thị 

Thu Hằng 

Giáo 

viên 

Không 

xác định 

thời hạn 

05/2019 6622992411 10/07/2021 

Từ ngày 

10/7/2021 

đến ngày 

31/8/2021 

3.710.000  1.000.000    4.710.000  

Phạm Thị Thu 

Hằng 

106866687081 - 

VietinBank 

241637260 

16 
Huỳnh Thị Ái 

Van 

Nhân 

viên 

Không 

xác định 

thời hạn 

03/2019 6623181044 10/07/2021 

Từ ngày 

10/7/2021 

đến ngày 

31/8/2021 

3.710.000  1.000.000    4.710.000  

Huỳnh Thị Ái 

Van 

108869312577 - 

VietinBank 

241545519 

17 
Nguyễn Thị 

Sương 

Giáo 

viên 

Không 

xác định 

thời hạn 

10/2019 6624509698 10/07/2021 

Từ ngày 

10/7/2021 

đến ngày 

31/8/2021 

3.710.000      3.710.000  

Nguyễn Thị 

Sương 

102872033905 - 

VietinBank 

241104434 

18 
Nguyễn Thị 

Thủy 

Giáo 

viên 

Xác 

định 

thời hạn 

10/2020 7414190370 10/07/2021 

Từ ngày 

10/7/2021 

đến ngày 

31/8/2021 

3.710.000    1.000.000  4.710.000  

Nguyễn Thị 

Thủy 

106872000103 - 

VietinBank 

241534261 

19 
Nguyễn Thị 

Diễm Lệ 

Giáo 

viên 

Không 

xác định 

thời hạn 

11/2019 6623216880 10/07/2021 

Từ ngày 

10/7/2021 

đến ngày 

31/8/2021 

3.710.000      3.710.000  

Nguyễn Thị 

Diễm Lệ 

109870520208 - 

VietinBank 

241702779 

20 
Nguyễn Thị 

Hà 

Giáo 

viên 

Không 

xác định 

thời hạn 

11/2017 5616627332 10/07/2021 

Từ ngày 

10/7/2021 

đến ngày 

31/8/2021 

3.710.000    1.000.000  4.710.000  

Nguyễn Thị Hà 

100869312575 - 

VietinBank 

241463132 
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21 Đậu Đức An 
Giáo 

viên 

Không 

xác định 

thời hạn 

10/2018 4023251509 10/07/2021 

Từ ngày 

10/7/2021 

đến ngày 

31/8/2021 

3.710.000    1.000.000  4.710.000  

Đậu Đức An 

106006372865 - 

VietinBank 

187424339 

22 
Nguyễn Duy 

Khanh 

Nhân 

viên 

Không 

xác định 

thời hạn 

03/2021 6622979920 10/07/2021 

Từ ngày 

10/7/2021 

đến ngày 

31/8/2021 

3.710.000    1.000.000  4.710.000  

Nguyễn Duy 

Khanh 

102872731764 - 

VietinBank 

240976600 

  Tổng             81.620.000  4.000.000  9.000.000  94.620.000      

Tổng số người được hỗ trợ: 22 người 

Tồng số tiền hỗ trợ: 94.620.000 đồng (Chín mươi tư triệu, sáu trăm hai mươi nghìn đồng). 

 


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-09-13T14:00:08+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Kèm theo văn bản số 2531/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk




